BÀI ÔN TẬP SỐ 24:
MÔN TIẾNG VIỆT CHÍNH TẢ

1a. Gạch dưới tiếng viết sai chính tả trong các câu sau:

· Những ngón tai bạn ấy rất dài và nhỏ.

· Bụi phấn rơi vào mắt rất ngui hiểm.

· Cậu ấy đạt giải đặc biệc trong trong kì thi toán.

· Du khách đến Sa Pa sẽ được nhìn thấy tiết rơi.

1b. Điền tiếng có chứa âm iê hoặc i thích hợp vào chỗ chấm:

· Bạn em rất thích ăn món
gà.

· Thầy cô giáo đã rất
tưởng vào chúng tôi.

· Các chú bộ đội đứng canh nơi
giới.

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU

2. Hãy xếp các từ sau thành các cặp từ trái nghĩa:

a. sáng, trời, ngày, mưa, đất, nắng, đêm, tối.

………………………………………………………………………………………
b. đi, ra, ngoài, gốc, vào, về, trong, ngọn.

……………………………………………………………………………………….

3. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:

a. Xe máy là phương tiện đi lại chính ở Việt Nam.

………………………………………………………………………………………….

b. Môn Tiếng Việt rất thú vị và hấp dẫn.

………………………………………………………………………………………
c. Học sinh đang nô đùa ở sân trường.

………………………………………………………………………………………
4. Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu sau:

a. Bạn ấy học giỏi hát hay và rất chăm chỉ.

b. Gia đình em gồm có ông bà bố mẹ em và em trai em.

c. Các thầy giáo cô giáo luôn yêu thương quý mến học sinh.

5. Đặt 1 câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) làm gì?

………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT CHÍNH TẢ

1a. Gạch dưới tiếng viết sai chính tả trong các câu sau:

· Những ngón tai bạn ấy rất dài và nhỏ.

· Bụi phấn rơi vào mắt rất ngui hiểm.
· Cậu ấy đạt giải đặc biệc trong trong kì thi toán.

· Du khách đến Sa Pa sẽ được nhìn thấy tiết rơi.

1b. Điền tiếng có chứa âm iê hoặc i thích hợp vào chỗ chấm:

· Bạn em rất thích ăn món miến gà.

· Thầy cô giáo đã rất tin tưởng vào chúng tôi.

· Các chú bộ đội đứng canh nơi biên giới.

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU

2. Hãy xếp các từ sau thành các cặp từ trái nghĩa:

a. [image: image1.png]


sáng, trời, ngày, mưa, đất, nắng, đêm, tối. sáng – tối, trời – đất, ngày – đêm, mưa – nắng.

b. đi, ra, ngoài, gốc, vào, về, trong, ngọn.
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đi – về, ra – vào, ngoài – trong, gốc – ngọn

3. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:

a. Xe máy là phương tiện đi lại chính ở Việt Nam.
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Xe máy là gì?

b. Môn Tiếng Việt rất thú vị và hấp dẫn.
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Môn Tiếng Việt thế nào?

c. Học sinh đang nô đùa ở sân trường. Học sinh làm gì?

4. Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu sau:

a. Bạn ấy học giỏi, hát hay và rất chăm chỉ.

b. Gia đình em gồm có ông bà, bố mẹ, em và em trai em.

c. Các thầy giáo, cô giáo luôn yêu thương, quý mến học sinh.

5. Đặt 1 câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) làm gì?

· VD: Các bạn học sinh đang chơi đùa ngoài sân trường.
ÔN TẬP MÔN TOÁN 
1) Mỗi bàn có 2 học sinh ngồi . Hỏi 6 bàn có bao nhiêu học sinh ngồi?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2) Mỗi túi gạo có 3 kg gạo . Hỏi 5 túi gạo như thế có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3) Con kiến đi từ A qua B , qua C rồi đến D. Hỏi con kiến đi từ A đến D được quãng đường dài bao nhiêu đề-xi-mét? Biết AB = BC = CD = 2 dm.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4)Một người nuôi thỏ có 5 chuồng thỏ, mỗi chuồng nhốt 6 con thỏ. Hỏi người đó nuôi bao nhiêu con thỏ?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5) Trong can đã có 17 lít nước.Vậy cần đổ thêm vào bao nhiêu lít nước nữa để trong can có 2 chục lít nước.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6) Bé Mai cao 9dm7cm, bé Mai thấp hơn bé Hoa 2cm. Vậy bé Hoa cao bao nhiêu xăng – ti –mét?

7) Tính độ dài đường gấp khúc có độ dài các đoạn thẳng là 1dm ; 2cm ; 3 cm ; 4cm

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8) Viết tiếp ba số nữa: 

a) 8 ; 10 ; 12 ; … ; … ; …. ; 20.   b) 50 ; 45 ; 40 ; … ; … ; …. ; 20.

